	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN MƯỜNG LA


Số: 43/2012/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Mường La, ngày 19 tháng 12 năm 2012


NGHỊ QUYẾT

Về phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện

 và mức bổ sung cho ngân sách các xã, thị trấn năm 2013.


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG  LA

KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước (Sửa đổi năm 2002);

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2013;

Xét Tờ trình số 248/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012 của UBND huyện về phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối cho các xã, thị trấn năm 2013; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; Tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cho ngân sách các xã, thị trấn năm 2013, với tổng số tiền là: 406.412.500.000 đồng.
Trong đó:

- Chi thường xuyên ngân sách địa phương:             380.940.000.000 đồng.

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản:                                      8.032.500.000 đồng.

- Chi MT theo chương trình của NS tỉnh:                   1.905.000.000 đồng.
- Chi MT theo chương trình của TW:                        15.535.000.000 đồng.


 (có Phụ lục chi tiết kèm theo)


Điều 2. Hiệu lực thi hành

 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND huyện khóa XIX thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Hội đồng nhân dân huyện giao UBND huyện 

- Quyết định giao nhiệm vụ chi ngân sách cho các đơn vị thuộc ngân sách cấp huyện và mức bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách các xã, thị trấn.

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện phân bổ ngân sách của các xã, thị trấn theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Các nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết như: Sự nghiệp kinh tế; vốn đầu tư, hỗ trợ, dự phòng ngân sách huyện, dự phòng các sự nghiệp lĩnh vực; giao UBND huyện phân bổ chi tiết theo đúng quy định trình Thường trực; ban HĐND huyện thẩm tra trước khi quyết định để thực hiện.
2. Giao Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện phát huy vai trò trách nhiệm tổ chức giám sát việc thực hiện phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2013, nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND huyện Mường La Khoá XIX kỳ họp thứ 5 thông qua  ngày 19 tháng 12 năm 2012./. 

	Nơi nhận:  

- TT HĐND, UBND tỉnh;

- VP đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- VP UBND tỉnh;

- Sở Tài chính; 
- Sở Nội vụ;                                                                                         

- Sở Tư pháp;

- TT Công báo tỉnh;                                                                                             

- TT Huyện uỷ;                                                                                                     

- TT HĐND huyện;

- TT UBND huyện;

- UB MTTQVN huyện;

- Ban KTXH HĐND huyện;                                                                              

- Đại biểu HĐND huyện Khoá XIX;

- Lưu: VT.   
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lê Đình Giai


Phụ lục
PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND ngày 19/12/2012 của HĐND huyện Mường La)

Đơn vị tính: Nghìn đồng
	Số TT
	Nội dung chi
	 Dự toán
 UBND tỉnh 
 giao năm 
2013 
	 Dự toán 
UBND
 huyện giao 
năm 2013 
	 Trong đó 

	
	
	
	
	 Ngân sách huyện 
	 Ngân sách xã 

	 
	Tổng số
	404.915.000
	406.412.500
	342.891.952
	63.520.548

	I
	Chi ngân sách trên địa bàn huyện
	379.565.000
	380.940.000
	319.441.952
	61.498.048

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	10.090.000
	10.090.000
	10.090.000
	-

	-
	Chi sự nghiệp nông nghiệp - lâm nghiệp
	4.750.000
	4.750.000
	4.750.000
	-

	 
	+ SN nông nghiệp - lâm nghiệp
	 
	2.470.000
	2.470.000
	 

	 
	+ Kinh phí hỗ trợ bản đặc biệt khó khăn
	2.000.000
	2.000.000
	2.000.000
	 

	 
	+ Kinh phí bảo vệ rừng mùa hanh khô
	130.000
	130.000
	130.000
	 

	 
	+ Kinh phí tuyên truyền phát triển cây cao su
	150.000
	150.000
	150.000
	 

	-
	Kinh phí thực hiện NĐ số 115/NĐ-CP (CS miễn thủy lợi phí)
	990.000
	990.000
	990.000
	 

	-
	Chi sự nghiệp giao thông công nghiệp
	1.250.000
	1.250.000
	1.250.000
	 

	-
	Chi phát triển giao thông nông thôn
	1.000.000
	1.000.000
	1.000.000
	 

	-
	Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính
	650.000
	650.000
	650.000
	 

	-
	Chi sự nghiệp môi trường
	700.000
	700.000
	700.000
	 

	-
	Sự nghiệp kinh tế khác
	750.000
	750.000
	750.000
	 

	2
	Chi sự nghiệp Giáo dục
	233.125.000
	232.808.131
	232.808.131
	 

	-
	Nguồn thực hiện CCTL theo NĐ số 22, NĐ số 31
	3.740.000
	-
	 
	 

	 
	Sự nghiệp Giáo dục và đào tạo
	 
	232.808.131
	232.808.131
	 

	- 
	Phòng Giáo dục và đào tạo
	 
	386.639
	386.639
	 

	 
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo NĐ số 22, NĐ số 31
	 
	9.500
	9.500
	 

	 
	    + Phụ cấp cấp ủy theo QĐ số 169
	 
	7.560
	7.560
	 

	 
	    + Trích quỹ thi đua khen thưởng (Không trong tổng)
	 
	1.425
	1.425
	 

	 
	    + Tiết kiệm chi theo QĐ số 3063
	 
	9.500
	9.500
	 

	-
	 Hội Khuyến học
	 
	53.665
	53.665
	 

	 
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo NĐ số 22,NĐ số 31
	 
	1.700
	1.700
	 

	 
	    + Trích quỹ thi đua khen thưởng (Không trong tổng)
	 
	255
	255
	 

	 
	    + Tiết kiệm chi theo QĐ 3063
	 
	1.700
	1.700
	 

	-
	Trung tâm dạy nghề
	 
	637.822
	637.822
	 

	 
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo NĐ số 22,NĐ số 31
	 
	22.800
	22.800
	 

	 
	    + Phụ cấp cấp ủy theo QĐ số 169
	 
	3.780
	3.780
	 

	 
	    + Trích quỹ thi đua khen thưởng (Không trong tổng)
	 
	3.420
	3.420
	 

	 
	    + Tiết kiệm chi theo QĐ số 3063
	 
	22.800
	22.800
	 

	- 
	Trường  mầm non
	 
	37.310.254
	37.310.254
	 

	 
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo NĐ số 22, NĐ số 31
	 
	886.988
	886.988
	 

	 
	    + KP mua sắm trang thiết bị dạy học
	 
	1.475.000
	1.475.000
	 

	 
	    + Tiết kiệm chi theo QĐ số 3063
	 
	487.797
	487.797
	 

	-
	Trường Tiểu học
	 
	84.698.265
	84.698.265
	 

	 
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo NĐ số 22, NĐ số 31
	 
	1.952.575
	1.952.575
	 

	 
	+       KP mua sắm trang thiết bị dạy học
	 
	4.025.000
	4.025.000
	 

	 
	               + Tiết kiệm chi theo QĐ số 3063
	 
	1.052.711
	1.052.711
	 

	-
	Trường phổ thông trung học cơ sở
	 
	42.642.536
	42.642.536
	 

	 
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo NĐ số 22, NĐ số 31
	 
	900.436
	900.436
	 

	 
	+          KP mua sắm trang thiết bị dạy học
	
	1.000.000
	1.000.000
	 

	 
	               + Tiết kiệm chi theo QĐ số 3063
	 
	520.292
	520.292
	 

	-
	KP thực hiện Nghị định số 49/NĐ-CP
	10.835.000
	10.835.000
	10.835.000
	 

	-
	KP thực hiện Quyết định số  85QĐ-TTg, NQ số 370/NQ-HĐND
	24.680.000
	24.680.000
	24.680.000
	 

	-
	KP thực hiện Nghị định số 116/NĐ-CP và Nghị định số 54/NĐ-CP
	20.266.000
	20.266.000
	20.266.000
	 

	-
	Hỗ trợ học sinh qua sông, hồ theo NQ số 331/NQ-HĐND
	1.000.000
	1.000.000
	1.000.000
	 

	-
	KP hoạt động Trung tâm giáo dục cộng đồng
	385.000
	385.000
	385.000
	 

	-
	Hỗ trợ học sinh 3, 4 và 5 tuổi
	4.650.000
	4.650.000
	4.650.000
	 

	-
	Các chế độ, chính sách giáo viên tăng thêm
	2.950.000
	2.950.000
	2.950.000
	 

	-
	Dự phòng thực hiện nhiệm vụ phát sinh
	
	218.150
	218.150
	 

	- 
	Tiết kiệm chi theo QĐ số 3063 (toàn ngành)
	
	2.094.800
	2.094.800
	 

	-
	Quỹ Thi đua khen thưởng (không trong tổng)
	
	316.869
	316.869
	 

	3
	Chi sự nghiệp Y tế phòng chống dịch
	23.510.000
	23.493.425
	21.914.425
	        1.579.000 

	-
	Nguồn thực hiện CCTL theo NĐ số 22, NĐ số 31
	150.000
	
	
	 

	-
	Bệnh viện Đa khoa
	 
	6.682.942
	6.682.942
	 

	 
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo NĐ số 22,NĐ số 31
	 
	107.300
	107.300
	 

	 
	+        Kinh phí thực hiện Nghị định số 64
	 
	142.531
	142.531
	 

	 
	           + Phụ cấp cấp ủy theo QĐ số 169
	 
	7.560
	7.560
	 

	 
	    + Trích quỹ thi đua khen thưởng (Không trong tổng)
	 
	12.000
	12.000
	 

	  
	          Trích tiết kiệm chi theo QĐ số 3063
	
	160.000
	160.000
	 

	-
	Kinh phí mua trang thiết bị y tế
	1.500.000
	1.500.000
	1.500.000
	 

	-
	Trung tâm Y tế 
	
	2.286.127
	2.286.127
	 

	 
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo NĐ số 22, NĐ số 31
	
	34.720
	34.720
	 

	 
	      + Phụ cấp cấp ủy theo QĐ số 169
	
	11.340
	11.340
	 

	 
	    + Trích quỹ thi đua khen thưởng (Không trong tổng)
	
	3.720
	3.720
	 

	 
	+ Trích tiết kiệm chi theo QĐ số 3063
	
	44.800
	44.800
	 

	-
	Y tế xã
	
	10.909.287
	10.909.287
	 

	 
	Trong đó: + KP chi thường xuyên                         

 + TBị Y tế xã theo TT số 119
	315.000
	315.000
	315.000
	 

	 
	+ Hỗ trợ túi thuốc bản ĐBKK
	120.000
	120.000
	120.000
	 

	 
	     + KP cho cán bộ Y tế xã
	 
	5.545.671
	5.545.671
	 

	 
	    + Kinh phí thực hiện Nghị định số 64
	 
	4.928.616
	4.928.616
	 

	-
	Phòng Y tế
	 
	256.965
	256.965
	 

	 
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo NĐ số 22,NĐ số 31
	 
	7.980
	7.980
	

	 
	     + Trích quỹ thi đua khen thưởng (Không trong tổng)
	 
	855
	855
	

	 
	     + Trích tiết kiệm chi theo QĐ số 3063 
	 
	10.700
	10.700
	

	-
	Kinh phí thực hiện chính sách y tế bản
	1.579.000
	1.579.000
	
	1.579.000

	-
	Tiết kiệm chi theo QĐ số 3063 (toàn ngành)
	
	215.500
	215.500
	

	-
	Dự phòng sự nghiệp Y tế
	
	1.563.604
	1.563.604
	

	4
	Chi sự nghiệp Văn hoá - thể thao
	1.880.000
	1.869.988
	1.869.988
	

	 
	Nguồn thực hiện CCTL theo NĐ số 22, NĐ số 31
	50.000
	
	
	

	 
	KP tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn
	150.000
	
	
	 

	-
	Phòng Văn hoá và thông tin
	 
	750.000
	750.000
	 

	 
	KP cuộc vận động toàn dân ĐKXD ĐSVH 
	50.000
	50.000
	50.000
	

	 
	KP hỗ trợ đầu tư XD thiết chế văn hóa cơ sở (Bản ĐBKK)
	700.000
	700.000
	700.000
	

	-
	Trung tâm Văn hoá
	
	603.335
	603.335
	

	 
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo NĐ số 22, NĐ số 31
	
	35.000
	35.000
	

	 
	    + Trích quỹ thi đua khen thưởng (không trong tổng)
	
	5.000
	5.000
	

	 
	    + KP tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn
	
	150.000
	150.000
	

	 
	     + Trích tiết kiệm chi theo QĐ số  3063
	
	11.400
	11.400
	

	-
	Trung tâm văn hoá - thể thao
	
	499.553
	499.553
	

	 
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo NĐ số 22, NĐ số 31
	
	15.000
	15.000
	

	 
	    + Trích quỹ thi đua khen thưởng (không trong tổng)
	
	5.012
	5.012
	

	 
	    + Hoạt động TDTT
	
	227.449
	227.449
	

	 
	    + Trích tiết kiệm chi theo QĐ số 3063
	
	5.700
	5.700
	

	-
	Tiết kiệm chi theo QĐ số 3063 (toàn ngành)
	
	17.100
	17.100
	

	5
	Chi sự nghiệp Truyền thanh truyền hình
	2.780.000
	2.770.310
	2.770.310
	

	-
	Kinh phí chi hoạt động thường xuyên
	
	2.426.002
	2.426.002
	

	 
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo NĐ số 22, NĐ số 31
	87.000
	87.000
	87.000
	

	 
	    + Phụ cấp cấp ủy theo QĐ số 169
	
	11.340
	11.340
	

	 
	    + KP thực hiện NĐ số 116
	
	343.450
	343.450
	

	 
	    + Trích quỹ thi đua khen thưởng (không trong tổng)
	
	9.690
	9.690
	

	-
	Tiết kiệm chi theo QĐ số 3063 (toàn ngành)
	
	87.000
	87.000
	

	-
	Dự phòng Kinh phí sự nghiệp
	
	257.308
	257.308
	

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	20.666.000
	20.661.155
	17.173.155
	3.488.000

	-
	Kinh phí thực hiện trợ cấp hưu xã
	2.948.000
	2.948.000
	
	2.948.000

	-
	Kinh phí phòng, chống ma tuý
	1.600.000
	1.600.000
	1.600.000
	

	-
	Kinh phí hỗ trợ đạt tiêu chuẩn không có ma tuý
	1.250.000
	1.250.000
	1.250.000
	

	-
	KP thực hiện Nghị định số 13/NĐ-CP
	6.600.000
	6.600.000
	6.600.000
	

	-
	KP thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg (dầu hoả)
	540.000
	540.000
	
	540.000

	-
	KP thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg 
	4.200.000
	4.200.000
	4.200.000
	

	-
	KP hoạt động Trung tâm giáo dục lao động huyện
	1.475.000
	1.470.155
	1.470.155
	

	+
	Kinh phí chi hoạt động thường xuyên
	
	1.392.060
	1.392.060
	

	 
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo NĐ số 22, NĐ số 31
	30.000
	32.300
	32.300
	

	 
	    + May trang phục cán bộ
	
	8.500
	8.500
	

	 
	    + Phụ cấp cấp ủy theo QĐ số 169
	
	7.560
	7.560
	

	 
	    + Trích quỹ thi đua khen thưởng (không trong tổng)
	
	4.845
	4.845
	

	+
	Tiết kiệm chi theo QĐ số 3063 (toàn ngành)
	
	32.300
	32.300
	

	+
	Dự phòng Kinh phí sự nghiệp
	
	45.795
	45.795
	

	-
	Chi đảm bảo xã hội
	2.053.000
	2.053.000
	2.053.000
	

	 
	Tr.đó: + KP thăm hỏi đối tượng c/s nhân dịp tết nguyên đán
	205.000
	205.000
	205.000
	

	 
	    + KP tổ chức thăm hỏi người có uy tín theo QĐ số 18
	283.000
	283.000
	283.000
	

	 
	    + KP thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi TT số 21/BTC
	500.000
	500.000
	500.000
	

	 
	    + KP thăm hỏi đối tượng chính sách ngày 27/7
	110.000
	110.000
	110.000
	

	7
	Chi quản lý hành chính 
	71.764.000
	72.123.416
	20.455.416
	51.668.000

	a
	Chi quản lý Nhà nước
	10.526.000
	10.916.846
	10.916.846
	-

	-
	Kinh phí Ban Chỉ đạo nông thôn mới
	150.000
	150.000
	150.000
	

	-
	Kinh phí Ban Chỉ đạo di dân tái định cư
	350.000
	350.000
	350.000
	

	-
	Nguồn thực hiện CCTL theo NĐ số 22, NĐ số  31
	260.000
	
	
	

	-
	Văn phòng UBND huyện
	
	3.624.018
	3.624.018
	

	 
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo NĐ số 22, NĐ số 31
	
	77.220
	77.220
	

	 
	    + Sinh hoạt phí đại biểu HĐND
	201.000
	201.000
	201.000
	

	 
	    + Kinh phí hoạt động HĐND huyện
	480.000
	480.000
	480.000
	

	 
	    + Phụ cấp cấp ủy theo QĐ số 169
	
	3.780
	3.780
	

	 
	    + Kinh phí Ban Chỉ đạo 50
	100.000
	100.000
	100.000
	

	 
	     + KP thực hiện nhiệm vụ của TT UBND
	
	150.000
	150.000
	

	 
	    + Trích tiền điện, nước, vệ sinh
	
	67.200
	67.200
	

	 
	    + Trích quỹ thi đua khen thưởng (không trong tổng)
	
	8.820
	8.820
	

	 
	    + Trích tiết kiệm chi theo QĐ số 3063
	
	77.220
	77.220
	

	 
	    + Kinh phí chi trả 3 hợp đồng phục vụ
	
	90.000
	90.000
	

	-
	 KP chi tiền điện, nước, vệ sinh 
	
	225.600
	225.600
	

	-
	Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện
	
	851.868
	851.868
	

	 
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo NĐ số  22, NĐ số 31
	
	27.170
	27.170
	

	 
	    + Phụ cấp cấp ủy theo QĐ số 169
	
	7.560
	7.560
	

	 
	    + Trích tiền điện, nước, vệ sinh 
	
	26.400
	26.400
	

	 
	     + Trích quỹ thi đua khen thưởng (không trong tổng)
	
	3.135
	3.135
	

	 
	    + Trích tiết kiệm chi theo QĐ số  3063
	
	27.170
	27.170
	

	-
	Phòng Tư pháp
	
	450.796
	450.796
	

	 
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo NĐ số 22, NĐ số 31
	
	9.880
	9.880
	

	 
	    + Kinh phí phổ biến tuyên truyền pháp luật
	85.000
	85.000
	85.000
	

	 
	    + Phụ cấp cấp ủy theo QĐ số 169
	
	3.780
	3.780
	

	 
	    + Trích tiền điện, nước, vệ sinh 
	
	9.600
	9.600
	

	 
	    + Trích quỹ thi đua khen thưởng (không trong tổng)
	
	1.140
	1.140
	

	 
	    + Trích tiết kiệm chi theo QĐ số 3063 
	
	9.880
	9.880
	

	-
	Phòng Tài chính - Kế hoạch 
	
	888.689
	888.6 89
	

	 
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo NĐ số 22, NĐ số 31
	
	29.640
	29.640
	

	 
	    + Trích tiền điện, nước, vệ sinh 
	
	28.800
	28.800
	

	 
	    + Trích quỹ thi đua khen thưởng (không trong tổng)
	
	3.420
	3.420
	

	 
	    + Trích tiết kiệm chi theo QĐ số  3063
	
	29.640
	29.640
	

	-
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	
	645.704
	645.704
	

	 
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo NĐ số  22, NĐ số 31
	
	19.760
	19.760
	

	 
	    + Phụ cấp cấp ủy theo QĐ số 169
	
	3.780
	3.780
	

	 
	    + Trích tiền điện, nước, vệ sinh 
	
	19.200
	19.200
	

	 
	    + Trích quỹ thi đua khen thưởng (không trong tổng)
	
	2.280
	2.280
	

	 
	    + Trích tiết kiệm chi theo QĐ số  3063
	
	19.760
	19.760
	

	-
	Phòng Lao động thương binh và xã hội
	
	697.259
	697.259
	

	 
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo NĐ số  22, NĐ số 31
	
	19.760
	19.760
	

	 
	    + Trích tiền điện, nước, vệ sinh 
	
	19.200
	19.200
	

	 
	    + Trích quỹ thi đua khen thưởng (không trong tổng)
	
	2.280
	2.280
	

	 
	    + Trích tiết kiệm chi theo QĐ số  3063 
	
	19.760
	19.760
	

	-
	Phòng Tài nguyên môi trường 
	
	475.724
	475.724
	

	 
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo NĐ số 22, NĐ số 31
	
	14.820
	14.820
	

	 
	    + Phụ cấp cấp ủy theo QĐ số 169
	
	3.780
	3.780
	

	 
	    + Trích quỹ thi đua khen thưởng (không trong tổng)
	
	1.710
	1.710
	

	 
	    + Trích tiết kiệm chi theo QĐ số 3063
	
	14.820
	14.820
	

	-
	Phòng Nội vụ 
	
	1.034.042
	1.034.042
	

	 
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo NĐ số 22, NĐ số 31
	
	19.760
	19.760
	

	 
	    +Trích quỹ thi đua khen thưởng (không trong tổng)
	
	2.280
	2.280
	

	 
	    + Trích tiền điện, nước, vệ sinh 
	
	19.200
	19.200
	

	 
	    + Trích tiết kiệm chi theo QĐ số  3063
	
	19.760
	19.760
	

	-
	Quỹ thi đua khen thưởng
	
	420.756
	420.756
	

	-
	Thanh tra
	
	505.073
	505.073
	

	 
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo NĐ số 22, NĐ số 31
	
	12.350
	12.350
	

	 
	    + Trích tiền điện, nước, vệ sinh 
	
	12.000
	12.000
	

	 
	    + Trích quỹ thi đua khen thưởng (không trong tổng)
	
	1.425
	1.425
	

	 
	    + Trích tiết kiệm chi theo QĐ số  3063
	
	12.350
	12.350
	

	-
	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
	
	142.657
	142.657
	

	 
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo NĐ số 22, NĐ số 31
	
	4.940
	4.940
	

	 
	    + Trích quỹ thi đua khen thưởng (không trong tổng)
	
	570
	570
	

	 
	    + Trích tiết kiệm chi theo QĐ số 3063 
	
	4.940
	4.940
	

	-
	Phòng Văn hoá và thông tin
	
	416.621
	416.621
	

	 
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo NĐ số 22, NĐ số 31
	
	12.350
	12.350
	

	 
	     + Phụ cấp cấp ủy theo QĐ số 169
	
	3.780
	3.780
	

	 
	     + Trích tiền điện, nước, vệ sinh 
	
	12.000
	12.000
	

	 
	     + Trích quỹ thi đua khen thưởng (không trong tổng)
	
	1.425
	1.425
	

	 
	    + Trích tiết kiệm chi theo QĐ số 3063
	
	12.350
	12.350
	

	-
	Phòng Dân tộc
	
	370.970
	370.970
	

	 
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo NĐ số 22, NĐ số 31
	
	12.350
	12.350
	

	 
	    + Trích tiền điện, nước, vệ sinh 
	
	12.000
	12.000
	

	 
	    + Trích quỹ thi đua khen thưởng (không trong tổng)
	
	1.425
	1.425
	

	 
	    + Trích tiết kiệm chi theo QĐ số  3063
	
	12.350
	12.350
	

	-
	Tiết kiệm chi theo QĐ số 3063 (toàn ngành)
	
	260.000
	260.000
	

	-
	Dự phòng Quản lý NN
	
	53.425
	53.425
	

	b
	Kinh phí Đảng
	6.220.000
	6.197.150
	6.197.150
	

	-
	Nguồn thực hiện CCTL theo NĐ số 22, NĐ số 31
	190.000
	190.000
	190.000
	

	 
	Phụ cấp cấp uỷ theo QĐ số 169 (39 ĐB mức 0,4)
	
	196.560
	196.560
	

	 
	Phụ cấp cấp uỷ theo QĐ số 169 (6 ĐB mức 0,3)
	
	22.680
	22.680
	

	 
	Phụ cấp cấp uỷ theo QĐ số 169 (22 ĐB mức 0,2)
	
	57.960
	57.960
	

	 
	Phụ cấp Báo cáo viên + BVCT nội bộ (31 đ/c mức 0,2)
	
	78.120
	78.120
	

	-
	KP Ban Chỉ đạo vận động "Học tập ... đạo đức HCM" 
	100.000
	100.000
	100.000
	

	-
	Kinh phí Ban Chỉ đạo 03 huyện
	135.000
	135.000
	135.000
	

	-
	KP khen thưởng, chi khác, tang lễ, thăm hỏi,  thực hiện các nhiệm vụ phát sinh, KP hoạt động công tác Đảng theo QĐ số  99
	
	685.105
	685.105
	

	-
	Trích quỹ thi đua khen thưởng (không trong tổng)
	
	22.850
	22.850
	

	-
	Tiết kiệm chi theo QĐ số 3063 
	
	190.000
	190.000
	

	c
	Kinh phí đoàn thể, hội cấp huyện
	3.350.000
	3.341.420
	3.341.420
	

	-
	Nguồn thực hiện CCTL theo NĐ số 22, NĐ số 31
	110.000
	
	
	

	- 
	Uỷ ban Mặt trận tổ quốc
	
	824.203
	824.203
	

	 
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo NĐ số 22, NĐ số 31
	
	24.368
	24.368
	

	 
	    + Phụ cấp cấp ủy theo QĐ số 169
	
	7.560
	7.560
	

	 
	    + Trích tiết kiệm chi theo QĐ số 3063
	
	12.600
	12.600
	

	 
	 Kinh phí vận động TD ĐKXD ĐSVH
	50.000
	50.000
	50.000
	

	 
	KP giám sát cộng đồng theo QĐ số 80/QĐ-TTg
	50.000
	50.000
	50.000
	

	- 
	Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
	
	425.231
	425.231
	

	 
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo NĐ số 22, NĐ số 31
	
	16.128
	16.128
	

	 
	    + Phụ cấp cấp ủy theo QĐ số 169
	
	3.780
	3.780
	

	 
	    + Trích tiết kiệm chi theo QĐ số 3063 
	
	8.400
	8.400
	

	-
	Hội Liên hiệp Phụ nữ
	
	563.953
	563.953
	

	 
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo NĐ số 22, NĐ số 31
	
	20.160
	20.160
	

	 
	    + Trích tiết kiệm chi theo QĐ số 3063
	
	10.500
	10.500
	

	 
	KP hoạt động vì sự nghiệp phụ nữ
	
	20.000
	20.000
	

	-
	Hội Nông dân huyện
	
	607.520
	607.520
	

	 
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo NĐ số 22, NĐ số 31
	
	20.160
	20.160
	

	 
	    + Trích tiết kiệm chi theo QĐ số 3063
	
	10.500
	10.500
	

	-
	Hội Cựu chiến binh huyện
	
	507.789
	507.789
	

	 
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo NĐ số 22, NĐ số 31
	
	16.128
	16.128
	

	 
	               + Phụ cấp cấp ủy theo QĐ số 169
	
	3.780
	3.780
	

	 
	    + Trích tiết kiệm chi theo QĐ số 3063
	
	8.400
	8.400
	

	-
	Hội Người cao tuổi huyện
	
	52.356
	52.356
	

	 
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo NĐ số 22, NĐ số 31
	
	3.264
	3.264
	

	 
	     + Trích tiết kiệm chi theo QĐ số 3063
	
	1.700
	1.700
	

	-
	Hội Cựu Thanh niên xung phong
	
	138.168
	138.168
	

	 
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo NĐ số 22, NĐ số 31
	
	9.792
	9.792
	

	 
	     + Trích tiết kiệm chi theo QĐ số 3063
	
	5.100
	5.100
	

	-
	Tăng KP hoạt động MTTQ và các đoàn thể, các hội
	185.000
	
	-
	

	-
	KP mua sắm TSCĐ các đoàn thể, hội cấp huyện
	165.000
	165.000
	165.000
	

	-
	Tiết kiệm chi theo QĐ số 3063 
	
	57.200
	57.200
	

	-
	Trích Quỹ thi đua khen thưởng (Không trong tổng)
	
	8.580
	8.580
	

	d
	Chi thường xuyên cấp xã
	51.668.000
	51.668.000
	
	51.668.000

	 
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo NĐ số 22, NĐ số 31
	350.000
	350.000
	
	350.000

	 
	    + KP phụ cấp cấp uỷ bản, tiểu khu
	2.055.000
	2.055.000
	
	2.055.000

	 
	     + KP mua sắm, sửa chữa tài sản
	370.000
	370.000
	
	370.000

	 
	     + Trích tiết kiệm chi theo QĐ số 3063
	
	275.000
	
	275.000

	8
	Chi Trung tâm Chính trị huyện 
	1.610.000
	1.608.575
	1.608.575
	

	-
	Kinh phí chi hoạt động thường xuyên
	
	458.193
	458.193
	

	 
	Trong đó: + TK chi để thực hiện CCTL theo NĐ số 22, NĐ số 31
	
	9.500
	9.500
	

	 
	    + Phụ cấp cấp ủy theo QĐ số 169
	
	3.780
	3.780
	

	 
	    + Trích quỹ thi đua khen thưởng (không trong tổng)
	
	1.425
	1.425
	

	-
	Kinh phí đào tạo bồi dưỡng mở các lớp học
	
	1.100.882
	1.100.882
	

	 
	Trong đó: KP đào tạo lớp sơ cấp lý luận chính trị
	240.000
	240.000
	240.000
	

	 
	Bồi dưỡng kiến thức an ninh - quốc phòng đối tượng 3,4,5
	97.000
	97.000
	97.000
	

	 
	KP mua trang thiết bị dạy học theo TB số 19-TB/TU
	100.000
	100.000
	100.000
	

	-
	 Nguồn tiết kiệm CCTL từ lớp học
	40.000
	40.000
	40.000
	

	-
	Tiết kiệm chi theo QĐ số 3063 
	
	9.500
	9.500
	

	9
	Chi an ninh - quốc phòng, đối ngoại
	6.500.000
	6.500.000
	2.986.952
	3.513.048

	-
	Chi An ninh
	
	140.000
	140.000
	

	-
	Chi Quốc phòng
	
	1.145.800
	1.145.800
	

	 
	    Tr.đó: KP tập huấn cán bộ Dân quân tự vệ
	
	825.800
	825.800
	

	-
	Chi công an viên bản, tiểu khu
	1.211.000
	1.218.924
	
	1.218.924

	-
	KP thực hiện PC, Luật DQTV; GDQP đối tượng 3,4,5
	3.705.000
	2.879.200
	585.076
	2.294.124

	-
	Dự phòng an ninh quốc phòng và đối ngoại
	
	1.116.076
	1.116.076
	

	10
	Chi khác ngân sách 
	650.000
	1.337.500
	1.337.500
	

	 
	Trong đó: + Nguồn thực hiện CCTL
	70.000
	70.000
	70.000
	

	 
	    + Chi đảm bảo an toàn giao thông
	70.000
	70.000
	70.000
	

	 
	    + Tăng thu NS huyện để CCTL
	
	687.500
	687.500
	

	11
	Dự phòng NS
	6.990.000
	7.677.500
	6.427.500
	1.250.000

	-
	Dự phòng NS cấp huyện
	5.740.000
	5.740.000
	5.740.000
	

	-
	Dự phòng NS cấp xã, thị trấn
	1.250.000
	1.250.000
	
	1.250.000

	-
	Dự phòng tăng thu
	
	687.500
	687.500
	

	II
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	7.910.000
	8.032.500
	7.915.000
	117.500

	1
	Từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất 
	700.000
	822.500
	705.000
	117.500

	 
	  Trong đó: KP công tác quy hoạch, giao đất, kiểm kê đất đai
	140.000
	141.000
	141.000
	

	2
	Chi đầu tư XDCB tập trung
	7.210.000
	7.210.000
	7.210.000
	

	III
	Chi các chương trình mục tiêu NS TW
	15.535.000
	15.535.000
	15.535.000
	

	1
	Kinh phí hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 30a/NQ-CP
	15.535.000
	15.535.000
	15.535.000
	

	 
	- Vốn sự nghiệp
	15.535.000
	15.535.000
	15.535.000
	

	IV
	Chương trình mục tiêu ngân sách địa phương
	1.905.000
	1.905.000
	-
	1.905.000

	1
	Kinh phi cuộc VĐTDĐKXDĐS khu dân cư 
	903.000
	903.000
	
	903.000

	2
	Hỗ trợ đội văn nghệ bản hoạt động thường xuyên
	442.000
	442.000
	
	442.000

	3
	Hỗ trợ các hoạt động văn hoá nhân ngày Đại đoàn kết toàn dân
	560.000
	560.000
	
	560.000
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